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Câu Đề bài Đáp án 

1 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm sau là: 

7m 3dm = ………..dm 

 

2 
Doraemon có 40 bảo bối, cậu cho Nobita mượn 

1

5
 số bảo bối đó. Hỏi 

Doraemon còn lại bao nhiêu bảo bối? 

 

3 Trong đợt kiểm tra sức khỏe định kì tháng 3, thống kê tổng cân nặng của 

3 bạn: Trí, Tuệ, Việt là 104kg. Biết Trí cân nặng là 35kg, Tuệ nặng 37kg. 

Hỏi Việt nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

4 Năm nay mẹ 35 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ 

con là bao nhiêu? 

 

5 Có 36 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi có 54 học sinh thì xếp 

được bao nhiêu hàng như thế? 

 

6 
Hạnh có 4 quyển vở và bằng 

1

4
 số vở của Phúc. Hỏi Phúc có bao nhiêu 

quyển vở. 

 

7 Số thích hợp để điền vào dấu “?” là: 

 

 

8 Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? 

A. 12 × 3                      B. 24 : 2 + 19                

C. 78 : 3                       D. 10 × 5 : 2 

 

9 Khi làm tròn số 12 956 đến hàng nghìn ta được số:  

10 Chủ nhật tuần này là ngày 04/02, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 

bao nhiêu? 
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11 Một lớp học có 29 học sinh. Phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ 

ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế để tất cả học sinh trong 

lớp đều có chỗ ngồi? 

 

12 Cho dãy số sau: 3, 6, 9,……..33, 36.  

Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

 

13 Cho dãy số sau: 3, 6, 9,……..33, 36?  

Tính tổng của dãy số trên. 

 

14 Tính giá trị biểu thức sau: 

35 × 2 + 90 : 2 : 3 

 

15 
Hiệu số tuổi của bố và con là 30 tuổi. Tuổi con bằng 

1

4
 tuổi bố. Tuổi bố 

là: 
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